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DANH SÁCH KHÁCH HÀNG THỎA ĐIỀU KIỆN CTKM BẢO HIỂM QUÝ 2/2026 

VỮNG VÀNG SỐNG AN 

(ĐỢT 3_Ngày chi ưu đãi: 13.08.2026) 

 

STT ĐIỂM GIAO DỊCH SỐ HĐBH HỌ TÊN KHÁCH HÀNG 

QUÀ 

TẶNG/SỐ 

TIỀN ƯU ĐÃI 

(VND) 

SỐ THẺ/TÀI 

KHOẢN  
KÊNH CHI ƯU ĐÃI 

I – ƯU ĐÃI HĐBH PHÁT HÀNH MỚI TRONG THÁNG 6/2026 (QUÀ TẶNG ĐỒNG HỒ) 

    (Quà tặng Đồng hồ Garmin Forerunner 165 sẽ được SACOMBANK trao trực tiếp đến khách hàng) 

1 PGD CHAU DUC 004***646 LÂM VĨ KIỆT  Đồng hồ  - HIỆN VẬT 

2 PGD PHU THO HOA 001***013 ĐINH THỊ THU HÀ  Đồng hồ  - HIỆN VẬT 

3 CHI NHANH SOC TRANG 001***532 HỒ VĂN THANH  Đồng hồ  - HIỆN VẬT 

II – ƯU ĐÃI HĐBH PHÁT HÀNH MỚI TRONG THÁNG 6/2026 (HOÀN TIỀN) 

1 CHI NHANH TAN DINH 001***482 BÙI THỊ NGẦN     500,000  060******081 TK THANH TOÁN 

2 PGD CHAU THANH A 004***236 CAO TẤN ĐỨC     500,000  060******251 TK THANH TOÁN 

3 PGD DONG DANG 001***770 ĐẶNG HẢI HÀ     500,000  037****404 TK THANH TOÁN 

4 CHI NHANH LAM DONG 004***073 ĐẶNG QUỐC DŨNG     500,000  090****929 TK THANH TOÁN 

5 PGD DONG DANG 001***818 ĐÀO VĂN MẠNH     500,000  036****425 TK THANH TOÁN 

6 CHI NHANH BA RIA 001***206 ĐỖ THỊ MỸ HẠNH  1,000,000  050******999 TK THANH TOÁN 

7 CHI NHANH TRA VINH 001***405 ĐOÀN PHƯỚC HƯNG  1,000,000  070******009 TK THANH TOÁN 

8 CHI NHANH DONG NAI 001***909 ĐOÀN THANH TUẤN     500,000  050******888 TK THANH TOÁN 

9 CHI NHANH DONG NAI 001***086 ĐOÀN THỊ THU HÀ  1,000,000  050******539 TK THANH TOÁN 

10 PGD KIM NGUU 001***510 ĐOÀN TRỌNG HUY     500,000  093****577 TK THANH TOÁN 

11 PGD TINH BIEN 001***902 DƯƠNG QUỐC NÉN     500,000  097****881 TK THANH TOÁN 

12 PGD TRA CU 001***928 DƯƠNG THANH TUYỀN     500,000  096****029 TK THANH TOÁN 

13 CHI NHANH DONG NAI 001***364 DƯƠNG THỊ LAN ANH  1,000,000  076****007 TK THANH TOÁN 

14 PGD HOA VANG 001***474 HỒ THỊ LÊ     500,000  77**77 TK THANH TOÁN 

15 CHI NHANH LONG KHANH 001***312 HỒ THỊ THANH HÀ     500,000  050******031 TK THANH TOÁN 

16 PGD BUON HO 001***353 HỒ THỊ THẢO MY  1,000,000  094****516 TK THANH TOÁN 

17 PGD TRUONG VINH 001***797 HỒ VĂN GIANG      500,000  400*****969 TK THANH TOÁN 

18 PGD UNG HOA 001***623 HOÀNG THỊ HẰNG     500,000  098****318 TK THANH TOÁN 

19 PGD TRUONG VINH 001***424 HOÀNG VĂN CƯỜNG     500,000  030******240 TK THANH TOÁN 

20 CHI NHANH VINH LONG 004***487 HUỲNH DUY ANH     500,000  093****879 TK THANH TOÁN 

21 CHI NHANH HANG XANH 001***248 HUỲNH NGỌC SANG     500,000  060******446 TK THANH TOÁN 

22 CHI NHANH BA RIA 001***511 HUỲNH THANH TÂM     500,000  050******349 TK THANH TOÁN 

23 CHI NHANH VINH LONG 004***374 HUỲNH THỊ MINH THÚY     500,000  070******580 TK THANH TOÁN 

24 CHI NHANH GO VAP 004***884 LÊ HOÀNG THÚY AN  1,000,000  89****89 TK THANH TOÁN 

25 CHI NHANH DAK LAK 004***977 LÊ NGỌC TÚ     500,000  094****696 TK THANH TOÁN 

26 PGD KIM NGUU 001***942 LÊ THANH HẰNG     500,000  020******333 TK THANH TOÁN 

27 PGD AN BINH 004***754 LÊ THẾ HẰNG     500,000  093****743 TK THANH TOÁN 

28 CHI NHANH BINH TAN 004***702 LÊ THỊ NGỌC HÒA  1,000,000  093****123 TK THANH TOÁN 

29 CHI NHANH DA NANG 004***306 LÊ VIẾT RAMBO     500,000  093****269 TK THANH TOÁN 

30 PGD NGUYEN TRI PHUONG 001***635 LƯƠNG HUY KHANG     500,000  060******737 TK THANH TOÁN 

31 PGD HOANG CAU-CN TLG 001***189 LƯU THỊ MẬN     500,000  020******567 TK THANH TOÁN 
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32 PGD MO CAY 001***367 LƯU THỊ NGỌC NGA  1,000,000  091****472 TK THANH TOÁN 

33 PGD XOM MOI 001***604 NGUYỄN CHÁNH TÍN     500,000  750*****809 TK THANH TOÁN 

34 CHI NHANH BA RIA 001***901 NGUYỄN CÔNG THÀNH     500,000  050******586 TK THANH TOÁN 

35 CHI NHANH TRA VINH 001***550 NGUYỄN DIỆP ÁNH TUYẾT     500,000  070******741 TK THANH TOÁN 

36 PGD DIEN KHANH 001***250 NGUYỄN HẢI TRIỀU     500,000  050******388 TK THANH TOÁN 

37 CHI NHANH THANH HOA 008***936 NGUYỄN HUY HOÀNG  1,000,000  020******114 TK THANH TOÁN 

38 PGD GIA LOC 004***354 NGUYỄN KHẮC HIẾU     500,000  097****129 TK THANH TOÁN 

39 PGD GO CONG DONG 004***310 NGUYỄN KIM DIỀN  1,000,000  033****980 TK THANH TOÁN 

40 PGD TO KY 004***381 NGUYỄN TẤN HƯNG     500,000  060******521 TK THANH TOÁN 

41 CHI NHANH CAN THO 004***203 NGUYỄN THANH LIỆT     500,000  070******597 TK THANH TOÁN 

42 CHI NHANH BINH THANH 001***806 NGUYỄN THỊ ÁNH DUYÊN     500,000  077****973 TK THANH TOÁN 

43 CHI NHANH THANG LONG 001***880 NGUYỄN THỊ HẢI      500,000  098****682 TK THANH TOÁN 

44 PGD RACH DUA 001***772 NGUYỄN THỊ NHỊ     500,000  050******305 TK THANH TOÁN 

45 PGD BA DIEM 004***041 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THỦY     500,000  060******280 TK THANH TOÁN 

46 CHI NHANH KON TUM 004***104 NGUYỄN THỊ THANH CHÀ  1,000,000  040******875 TK THANH TOÁN 

47 CHI NHANH BINH PHUOC 001***380 NGUYỄN THỊ THU LOAN     500,000  050******700 TK THANH TOÁN 

48 CHI NHANH THU DO 001***658 NGUYỄN THỊ THU TRANG     500,000  025******002 TK THANH TOÁN 

49 CHI NHANH BINH THANH 001***784 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG  1,000,000  060******888 TK THANH TOÁN 

50 CHI NHANH BINH THANH 001***780 NGUYỄN THỊ TRỌN     500,000  521*****866 TK THANH TOÁN 

51 PGD PHU MY 001***982 NGUYỄN TRÚC ANH     500,000  085****539 TK THANH TOÁN 

52 CHI NHANH CA MAU 001***252 NGUYỄN VĂN BẠCH     500,000  070******961 TK THANH TOÁN 

53 CHI NHANH BINH THANH 001***781 NGUYỄN VĂN ĐỨC     500,000  057******000 TK THANH TOÁN 

54 CHI NHANH BINH THANH 001***483 NGUYỄN VĂN VƯƠNG     500,000  060******375 TK THANH TOÁN 

55 CHI NHANH PHU YEN 001***189 NGUYỄN VĂN XẤM     500,000  040******098 TK THANH TOÁN 

56 CHI NHANH DONG NAI 001***799 NGUYỄN XUÂN HIỆP  1,000,000  050******513 TK THANH TOÁN 

57 PGD LAC LONG QUAN 001***396 PHẠM MINH TÚ  1,000,000  060******997 TK THANH TOÁN 

58 CHI NHANH DAK NONG 001***855 PHẠM THỊ ÁNH HỒNG     500,000  050******826 TK THANH TOÁN 

59 CHI NHANH QUANG TRI 001***412 PHẠM THỊ HƯƠNG     500,000  040******839 TK THANH TOÁN 

60 PGD NGUYEN GIA THIEU 004***015 PHẠM THỊ LY     500,000  020******886 TK THANH TOÁN 

61 PGD BUON HO 001***774 PHẠM TIẾN TRUNG     500,000  050******979 TK THANH TOÁN 

62 CHI NHANH LANG SON 008***773 PHẠM TUYẾT MAI  1,000,000  19***66 TK THANH TOÁN 

63 PGD THU DAU MOT 001***276 PHAN NGỌC HUY     500,000  050******489 TK THANH TOÁN 

64 PGD DA LAT-CNLD 004***282 THÁI THIỆT THỨC     500,000  050******686 TK THANH TOÁN 

65 CHI NHANH THANG LONG 001***398 THIỀU THỊ LINH     500,000  030******299 TK THANH TOÁN 

66 PGD PHONG DIEN 001***383 TÔ THANH NHÂN     500,000  070******588 TK THANH TOÁN 

67 CHI NHANH SONG HAN 004***712 TRẦN BẢO TRANG     500,000  077****037 TK THANH TOÁN 

68 CHI NHANH NINH HOA 001***394 TRẦN HOÀNG ĐỨC     500,000  089****779 TK THANH TOÁN 

69 CHI NHANH HUNG YEN 001***620 TRẦN THỊ OANH     500,000  097****319 TK THANH TOÁN 

70 PGD NUI THANH 008***135 TRẦN THỊ THIÊN TRANG     500,000  77***99 TK THANH TOÁN 

71 PGD NGUYEN LUONG BANG 001***541 TRẦN THỊ THU HƯƠNG     500,000  090****383 TK THANH TOÁN 

72 CHI NHANH CHO LON 004***840 TRẦN THỊ THÙY TRANG     500,000  037****779 TK THANH TOÁN 

73 PGD CHAU THANH HG-CNHG 001***992 TRẦN THƯỢNG LÝ  1,000,000  070******637 TK THANH TOÁN 

74 CHI NHANH THU DO 004***508 TRỊNH MINH THÁI     500,000  020******882 TK THANH TOÁN 

75 CHI NHANH KON TUM 004***121 VŨ XUÂN HẢI  1,000,000  040******299 TK THANH TOÁN 
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III – ƯU ĐÃI HĐBH THANH TOÁN PHÍ TÁI TỤC (NĂM 2 &3) TRONG THÁNG 6/2026 (HOÀN PHÍ CHUYỂN ĐỔI TRẢ GÓP) 

        (thanh toán bằng thẻ tín dụng có đăng ký trả góp) 

1 CHI NHANH DONG DO 004***563 BÙI THỊ HẢI  505,172  393****619 TK THẺ TÍN DỤNG 

2 PGD GO QUAO 001***030 BÙI THỊ ÚT  249,456  336****780 TK THẺ TÍN DỤNG 

3 CHI NHANH QUANG NGAI 004***498 ĐẶNG THỊ BÍCH NGỌC  286,800  368****401 TK THẺ TÍN DỤNG 

4 CHI NHANH QUANG NGAI 004***716 ĐÀO THỊ MINH THỦY  224,134  398****560 TK THẺ TÍN DỤNG 

5 CHI NHANH BINH DINH 004***519 ĐỖ THỊ LỆ HOÀNG  286,800  371****435 TK THẺ TÍN DỤNG 

6 PGD CHO CAU 004***262 HÀ CÔNG MINH  359,707  326****259 TK THẺ TÍN DỤNG 

7 PGD LE LOI 008***337 HÀ THỊ ÁNH NGUYỆT  149,100  350****446 TK THẺ TÍN DỤNG 

8 PGD BINH CHIEU 008***043 HỒ THỊ MINH THƯ  478,000  356****714 TK THẺ TÍN DỤNG 

9 PGD BAC HAI 001***213 HOÀNG THỊ THANH NHÃ  860,161  338****455 TK THẺ TÍN DỤNG 

10 PGD BINH SON 004***563 HOÀNG THỊ TUYẾT TRINH  277,240  390****211 TK THẺ TÍN DỤNG 

11 PGD BINH SON 004***576 HOÀNG THỊ TUYẾT TRINH  325,518  390****211 TK THẺ TÍN DỤNG 

12 PGD LE LOI 004***070 LÊ HỒNG QUYÊN  430,200  329****483 TK THẺ TÍN DỤNG 

13 CHI NHANH MINH KHAI 001***951 LÊ MAI THỊ MỸ TIÊN  361,033  315****606 TK THẺ TÍN DỤNG 

14 CHI NHANH BAC LIEU 001***352 LÊ THÀNH LUÂN  478,000  326****345 TK THẺ TÍN DỤNG 

15 PGD NGA BAY 004***454 LÊ THỊ ÁNH NGUYỆT  113,600  357****350 TK THẺ TÍN DỤNG 

16 CHI NHANH PHU QUOC 008***576 LÊ THỊ HOÀI THƯƠNG  478,000  376****645 TK THẺ TÍN DỤNG 

17 PGD HUNG VUONG-CN QNI 004***643 LÊ THỊ NHUNG  358,500  339****236 TK THẺ TÍN DỤNG 

18 PGD NGHI SON 004***217 LÊ THỊ SÁU  286,800  342****579 TK THẺ TÍN DỤNG 

19 CHI NHANH QUANG NGAI 004***074 NGÔ THỊ THU VÂN  331,326  383****791 TK THẺ TÍN DỤNG 

20 PGD PHU TAN-CNAG 004***776 NGUYỄN BÍCH TRÂM  430,200  364****915 TK THẺ TÍN DỤNG 

21 PGD BINH SON 004***255 NGUYỄN GIA PHÚ  239,000  348****534 TK THẺ TÍN DỤNG 

22 PGD BINH SON 004***255 NGUYỄN GIA PHÚ  239,000  348****534 TK THẺ TÍN DỤNG 

23 CHI NHANH CHO LON 004***291 NGUYỄN HUỲNH THIÊN VŨ  452,212  356****455 TK THẺ TÍN DỤNG 

24 PGD PHONG DIEN 004***322 NGUYỄN THANH HÀI  573,600  316****614 TK THẺ TÍN DỤNG 

25 PGD BAC HAI 004***169 NGUYỄN THỊ DUNG  525,800  346****772 TK THẺ TÍN DỤNG 

26 PGD THOI AN 003***316 NGUYỄN THỊ HÀ  533,830  368****314 TK THẺ TÍN DỤNG 

27 CHI NHANH PHU THO 001***017 NGUYỄN THỊ NGA  597,500  396****232 TK THẺ TÍN DỤNG 

28 CHI NHANH BINH DINH 004***007 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH  286,800  314****753 TK THẺ TÍN DỤNG 

29 CHI NHANH THUONG TIN 004***333 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH  573,600  354****169 TK THẺ TÍN DỤNG 

30 PGD CO DO 004***632 NGUYỄN THỊ THU AN  382,400  331****639 TK THẺ TÍN DỤNG 

31 CHI NHANH QUANG NGAI 004***907 NGUYỄN THỊ THU HIỀN  358,500  315****163 TK THẺ TÍN DỤNG 

32 PGD DAO TAN 004***037 NGUYỄN THỊ THU TRANG  286,800  367****173 TK THẺ TÍN DỤNG 

33 CHI NHANH PHU QUOC 008***614 NGUYỄN THỊ TRẦM  597,500  381****286 TK THẺ TÍN DỤNG 

34 CHI NHANH QUANG BINH 004***579 NGUYỄN THỊ VUI  478,014  345****044 TK THẺ TÍN DỤNG 

35 CHI NHANH QUANG BINH 004***752 NGUYỄN THỊ VUI  478,041  345****044 TK THẺ TÍN DỤNG 

36 PGD THACH BAN 004***270 NGUYỄN THỊ XUÂN  483,760  383****628 TK THẺ TÍN DỤNG 

37 PGD THACH BAN 004***339 NGUYỄN THỊ XUÂN  490,918  383****628 TK THẺ TÍN DỤNG 

38 PGD LE LOI 004***643 PHẠM ĐÀM NGÂN VŨ  430,200  352****630 TK THẺ TÍN DỤNG 

39 PGD VINH THUAN 001***298 PHẠM THÚY DUYÊN  1,434,000  324****385 TK THẺ TÍN DỤNG 

40 PGD TAN HUONG 004***374 PHẠM VĂN PHÚ  860,400  395****342 TK THẺ TÍN DỤNG 

41 CHI NHANH HAU GIANG 001***553 PHAN NGỌC HÂN  717,765  319****636 TK THẺ TÍN DỤNG 

42 CHI NHANH GO VAP 004***793 PHAN THỊ NHUNG  215,100  355****256 TK THẺ TÍN DỤNG 
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43 CHI NHANH QUANG NGAI 004***360 PHAN THỊ THÚY  42,016  355****569 TK THẺ TÍN DỤNG 

44 CHI NHANH HAU GIANG 004***314 QUÁCH KHÁNH LINH  382,400  368****744 TK THẺ TÍN DỤNG 

45 CHI NHANH LAM DONG 004***507 TẠ MINH LIÊM  549,700  335****719 TK THẺ TÍN DỤNG 

46 PGD DONG HA 004***916 THÁI THỊ THU SƯƠNG  478,000  387****584 TK THẺ TÍN DỤNG 

47 PGD LE LOI 004***343 TRẦN ĐỨC TOÀN  478,000  330****764 TK THẺ TÍN DỤNG 

48 PGD LE LOI 008***791 TRẦN TẠ BÍCH HỒNG  239,000  347****781 TK THẺ TÍN DỤNG 

49 PGD GIA LOC 001***644 TRẦN THỊ ÁNH NGUYỆT  366,117  331****509 TK THẺ TÍN DỤNG 

50 CHI NHANH LANG SON 004***367 TRẦN THỊ NGA  286,800  382****598 TK THẺ TÍN DỤNG 

51 CHI NHANH THU DO 004***667 TRẦN THỊ PHƯƠNG ĐÔNG  406,300  328****233 TK THẺ TÍN DỤNG 

52 PGD PHU MY HUNG 004***897 TRẦN THỊ THU NGÂN  597,500  334****549 TK THẺ TÍN DỤNG 

53 PGD NGUYEN HUU THO 004***382 TRỊNH THỊ KIM DUNG  149,576  369****633 TK THẺ TÍN DỤNG 

54 CHI NHANH DONG DO 004***633 TRỊNH TRÀ MY  585,744  356****445 TK THẺ TÍN DỤNG 

55 PGD DAN PHUONG 001***214 TRUNG THỊ MINH PHƯƠNG  320,853  392****046 TK THẺ TÍN DỤNG 

56 PGD LE LOI 004***607 TRƯƠNG THỊ CÚC  239,000  352****953 TK THẺ TÍN DỤNG 

57 PGD BINH SON 004***200 TRƯƠNG THỊ HUỆ  286,800  326****924 TK THẺ TÍN DỤNG 

58 CHI NHANH QUANG NGAI 004***147 TRƯƠNG THỊ NHƯ  191,200  329****232 TK THẺ TÍN DỤNG 

59 CHI NHANH QUAN 7 004***942 TRƯƠNG THỤY THÙY TRANG  430,200  354****983 TK THẺ TÍN DỤNG 

60 PGD NGUYEN HUU THO 004***370 VÕ AN KHANG  286,800  310****987 TK THẺ TÍN DỤNG 

61 PGD BAC HAI 004***573 VÕ THỊ MỸ HẠNH  860,400  333****375 TK THẺ TÍN DỤNG 

62 PGD LE LOI 004***865 VÕ THỊ THANH TÂM  310,700  393****334 TK THẺ TÍN DỤNG 

63 CHI NHANH HAI PHONG 004***601 VŨ THỊ THÁI HÀ  512,547  373****455 TK THẺ TÍN DỤNG 

 

 

 

 

 

 

 


